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STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nữ Mã lớp Ghi chú CVHT: Huỳnh Như Điền
1 B1206526 Bùi Phước An 24/09/94 CA12X5A2
2 B1206528 Lê Tuấn Anh 12/11/94 CA12X5A2
3 B1206531 Dương Cảnh 19/05/92 CA12X5A2
4 B1206532 Đặng Diểm Chinh 17/09/94 N CA12X5A2
5 B1206535 Nguyễn Mạnh Cường 24/10/93 CA12X5A2
6 B1206546 Lư Long Đỉnh 13/08/94 CA12X5A2
7 B1206547 Đinh Thắng Đồng 13/07/94 CA12X5A2
8 B1206552 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 15/07/93 N CA12X5A2
9 B1206558 Nguyễn Trung Kiên 11/03/94 CA12X5A2

10 B1206560 Trần Thị Kiều 05/01/93 N CA12X5A2
11 B1206571 Nguyễn Văn Lượm 25/02/93 CA12X5A2
12 B1206578 Lý Kiều My 13/05/93 N CA12X5A2
13 B1206579 Nguyễn Hoàng Nam 24/03/93 CA12X5A2
14 B1206580 Nguyễn Khoa Nam 06/02/94 CA12X5A2
15 B1206583 Trương Thị Kim Ngân 29/03/94 N CA12X5A2
16 B1206584 Nguyễn Hoàng Nghiêm 19/08/93 CA12X5A2
17 B1206591 Lê Thị Yến Nhi 21/07/94 N CA12X5A2
18 B1206594 Lê Quỳnh Như 04/07/94 N CA12X5A2
19 B1206598 Trần Văn Phụng 10/01/94 CA12X5A2
20 B1206600 Nguyễn Văn Quân 29/03/94 CA12X5A2
21 B1206605 Nguyễn Hữu Tài 19/07/92 CA12X5A2
22 B1206607 Thạch Hồng Thái 10/02/93 CA12X5A2
23 B1206612 Huỳnh Thị Phương Thủy 07/07/93 N CA12X5A2
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24 B1206613 Khương Hồng Thư 20/02/91 N CA12X5A2
25 B1206620 Trần Minh Tính 21/07/93 CA12X5A2
26 B1206622 Nguyễn Văn Toàn 28/03/94 CA12X5A2
27 B1206623 Trịnh Minh Trí 09/07/94 CA12X5A2
28 B1209504 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 11/09/94 N CA12X5A2
29 B1209506 Trần Thị Ngọc Bích 20/07/91 N CA12X5A2
30 B1209512 Phạm Thị Kim Em 16/12/93 N CA12X5A2
31 B1209514 Đào Lâm Trúc Giang 19/08/94 N CA12X5A2
32 B1209516 Tống Thị Ngọc Hân 02/01/94 N CA12X5A2
33 B1209517 Huỳnh Văn Hậu 15/04/94 CA12X5A2
34 B1209521 Nguyễn Thị Kim Huê 28/09/94 N CA12X5A2
35 B1209526 Trần Thị Mỹ Loan 93// N CA12X5A2
36 B1209535 Trần Hoàng Nam 21/12/94 CA12X5A2
37 B1209540 Lê Thị Yến Nhi 28/03/94 N CA12X5A2
38 B1209542 Đỗ Văn Nội 10/12/94 CA12X5A2 xin nghỉ học từ HK2/2012-2013
39 B1209552 Lê ánh Thuỳ 26/03/94 N CA12X5A2
40 B1209553 Nguyễn Hoài Thương 09/05/94 CA12X5A2
41 B1209557 Phạm Hồng Trang 28/02/94 N CA12X5A2
42 B1209565 Nguyễn Thị ánh Tuyết 28/02/94 N CA12X5A2
43 B1209566 Thị Tuyết Xuân 06/06/94 N CA12X5A2
44 B1209567 Lại Thị Như ý 04/02/94 N CA12X5A2
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